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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Lý luận chuyên sâu về hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu                                                              Mã học phần: (LDS-07)
2. Loại học phần: Tự chọn                             Số tín chỉ: 02

3. Mô tả học phần:

3.1. Mục tiêu về kiến thức

· Nắm được hệ thống lý luận chuyên sâu liên quan đến nhãn hiệu, thương mại hóa nhãn hiệu;

· Nắm được lý luận chuyên sâu về hợp đồng li –xăng nhãn hiệu;

· Nắm được hệ thống các quy định pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

· Vận dụng được các quy định của pháp luật vào giải quyết các tình huống thực tế liên quan đến li xăng nhãn hiệu;

3.2. Mục tiêu về kỹ năng

- Hình thành và phát triển kĩ năng phân tích, đánh giá, so sánh các quy định của pháp luật SHTT Việt Nam với Điều ước quốc tế, pháp luật các quốc gia khác về chuyển giao quyền đối với nhãn hiệu;

- Phát triển khả năng vận dụng pháp luật để giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế; 
4. Nội dung học phần:

Chuyên đề 1: Lý luận chuyên sâu về nhãn hiệu

- Khái niệm, chức năng của nhãn hiệu;

- Các loại nhãn hiệu;

- Đặc trưng của nhãn hiệu so với các đối tượng SHTT khác;

- Xác lập quyền đối với nhãn hiệu;

- Nội dung và các giới hạn quyền đối với nhãn hiệu

Chuyên đề 2: Lý luận chuyên sâu về khai thác thương mại đối với nhãn hiệu

- Khái niệm về khai thác thương mại;

- Bản chất thương mại của quyền sở hữu trí tuệ;

- Các hình thức khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ;

- Vai trò của khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ

Chuyên đề 3: Lý luận chuyên sâu về hợp đồng li –xăng

- Những nội dung pháp lý về hợp đồng li-xăng;

- Đánh giá quy định của pháp luật  Việt Nam trong mối tương quan với pháp luật quốc tế về hợp đồng li-xăng

- Các dạng tranh chấp thường gặp về hợp đồng li-xăng trên thực tế;

- Các nguyên nhân dẫn tới tranh chấp về hợp đồng li-xăng;

- Định hướng các giải pháp áp dụng đối với pháp luật Việt Nam, căn cứ trên kinh nghiệm pháp luật quốc tế về hợp đồng li-xăng...

 5. Tài liệu tham khảo

5.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:

A. GIÁO TRÌNH

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật SHTT Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2009. 

2. Lê Đình Nghị và Vũ Thị Hải Yến (chủ biên), Giáo trình luật SHTT, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2009.

3. Đại học Huế - Khoa Luật; Đoàn Đức Lương chủ biên; Giáo trình Pháp luật sở hữu trí tuệ, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2012.
B. SÁCH

1. Kamil Idris, SHTT - một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế, Tổ chức SHTT thế giới (WIPO), 2005.

2. Lê Nết, Quyền SHTT (tài liệu bài giảng), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005. 

3. Tổ chức SHTT thế giới (WIPO), Cẩm nang SHTT: chính sách, pháp luật và áp dụng, 2005. 

C. VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUÔC TẾ VÀ VIỆT NAM

* - Điều ước quốc tế đa phương
1. Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN năm 1883.

2. Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid về đăng kí quốc tế đối với nhãn hiệu năm 1891.

3. Hiệp ước về các khía cạnh thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPs) năm 1994. 

- Văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

1. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

2. Nghị định của Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về hữu công nghiệp (được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010).

3. Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về sở hữu công nghiệp; được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 07 năm 2010 và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 07 năm 2011; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013.
5.2. Tài liệu tham khảo tự chọn

* 
Sách

1. Lê Hồng Hạnh, Bảo hộ quyền SHTT ở Việt Nam - những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005. 

2. Lê Xuân Thảo, Đổi mới và hoàn thiện pháp luật về SHTT, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005. 

3. Phạm Văn Tuyết và Lê Kim Giang, SHTT và chuyển giao công nghệ, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2008.

4. Nguyễn Thanh Tâm, Quyền SHCN trong hoạt động thương mại (sách chuyên khảo), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006. 

5. Shhid Alikhan, Lợi ích kinh tế - xã hội của việc bảo hộ SHTT ở các nước đang phát triển, 2007. 

6. Kiều Thị Thanh, Hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.
7. Nguyễn Như Quỳnh, Hết quyền đối với nhãn hiệu trong pháp luật, thực tiễn quốc tế và Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2012.
8. Ngô Tuấn Nghĩa, Bảo đảm quan hệ lợi ích hài hòa về sở hữu trí tuệ trong hội nhập kinh tế Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.
9. Arthur Wineburg, Intellectual property protection in Asia, Butterworth Legal Publishers, 1991 Carolyn Deere, The Implementation Game: The TRIPs Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries, Oxford University Press, 2009.

10. Daniel C.K. Chow và Edward Lee, International Intellectual Property: Problems, Cases, and Materials, Thomson West, 2006.

11. Daniel J. Gervais, Intellectual property, trade & development : strategies to optimize economic development in a TRIPs plus era, New York: Oxford University Press, 2007.

12. David I. Bainbridge, Intellectual property, 6th ed., Harlow, England; New York: Pearson Longman, 2007. 

13. David Vaver, Principles of copyright: cases and materials, WIPO, 2002.

14. Donald G. Richards, Intellectual property rights and global capitalism: the political economy of the Trips Agreement, Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2004.

15. Frederick M. Abbott, Thomas Cottier và Francis Gurry, International Intellectual Property in An Integrated World Economy, Wolters Kluwer, 2007.

16. Jeremy Phillips, Trade mark law: a practical anatomy, Oxford; New York: Oxford University Press, 2003. 

17. Keith E. Maskus, The WTO, intellectual property rights and the knowledge economy, Northhampton, MA: E. Elgar Pub., 2004. 

18. L. Bently and B. Sherman, Intellectual property law, 2nd ed., Oxford: Oxford University Press, 2004.

19. Mary LaFrance, Understanding trademark law, Newark, N.J.: LexisNexis Matthew Bender, 2005. 

20. P.V.Valsala G.Kutty, National experiences with the protection of expressions of folklore/traditional cultural expressions: India, Indonesia and the Philippenes, Tổ chức Sở hữu trí tụê thế giới (WIPO).

21. Paul Goldstein và R. Anthony Reese, Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines: Cases and Materials on the Law of Intellectual Property, Foundation Press, 6th edition, 2008.

22. Paul L.C. Torremans, Copyright and human rights: freedom of expression, intellectual property, privacy, The Hague; New York: Kluwer Law International, 2004.

23. Tanya Apli và Jennifer Davis, Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University Press, 2009

* Bài tạp chí;

* Luận văn, luận án

* Đề tài nghiên cứu khoa học

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ - CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ
1. Tên chuyên đề: Lý luận chuyên sâu về nhãn hiệu

      Thuộc học phần: Lý luận chuyên sâu về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (tự chọn)    

Mã số:        Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 

2. Giảng viên:

Họ và tên giảng viên:     Vũ Thị Hải Yến                                                     

Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội

Điện thoại:  0913523007                                                                              

E-mail:          vuhaiyen_hlu@yahoo.com                                                    

3. Mục tiêu nhận thức của chuyên đề:

- Về kiến thức: 

+ Nắm được đặc trưng, bản chất của nhãn hiệu (trong mối tương quan với các đối tượng SHCN khác);

+ Xác lập quyền đối với nhãn hiệu

+ Nội dung và các giới hạn quyền SHCN đối với nhãn hiệu;

+ Các cơ chế bảo hộ nhãn hiệu;

· Về kỹ năng: 

+ Phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của pháp luật Việt Nam về nhãn hiệu so với pháp luật quốc tế và các Điều ước quốc tế có liên quan... 

+ Phát triển kỹ năng vận dụng pháp luật SHTT để giải quyết các tranh chấp về nhãn hiệu phát sinh trong thực tế; 

4. Nội dung của chuyên đề: (Nêu tên các mục, tiểu mục cần giảng dạy trong chuyên đề). 

- Khái niệm, chức năng của nhãn hiệu;

- Các loại nhãn hiệu;

- Đặc trưng của nhãn hiệu so với các đối tượng SHTT khác;

- Xác lập quyền đối với nhãn hiệu;

- Nội dung và các giới hạn quyền đối với nhãn hiệu

5. Lịch trình giảng dạy: 

	BUỔI
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	KTĐG
	GV 

	Lý thuyết
	3
	- Khái niệm, chức năng của nhãn hiệu;

- Bản chất của nhãn hiệu so với các đối tượng SHTT khác

- Các loại nhãn hiệu;

- Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và các giới hạn quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu


	- Giảng viên thuyết trình;

- Nghiên cứu tình huống
	
	

	Làm việc nhóm 
	4
	- Cơ chế bảo hộ nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu nổi tiếng;

- Mối quan hệ giữa nhãn hiệu và các đối tượng SHTT khác (tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả...)
	- Đọc tài liệu, thu thập, xử lý thông tin và làm bài tập nhóm
	
	

	Seminar 
	6
	- Cơ chế bảo hộ nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu nổi tiếng;

- Mối quan hệ giữa nhãn hiệu và các đối tượng SHTT khác (tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả...)
	- Báo cáo bài tập nhóm;

- Trao đổi ý kiến
	
	


ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ - CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ
1. Tên chuyên đề: Lý luận chuyên sâu về các hình thức khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ 

Thuộc học phần: Lý luận chuyên sâu về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (tự chọn)    
Mã số:        Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 

2. Giảng viên:

Họ và tên giảng viên:     Vũ Thị Hải Yến                                                    

 Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội

Điện thoại:  0913523007                                                                              

E-mail:          vuhaiyen_hlu@yahoo.com                                                    

3. Mục tiêu nhận thức của chuyên đề:

-  Về kiến thức: 

+ Nắm được bản chất thương mại của quyền sở hữu trí tuệ;

+ Nắm được các hình thức khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ (bản chất, đặc thù của mỗi hình thức khai thác thương mại;

+ Nhận thức được vai trò của khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ

· Về kỹ năng: 

+ Phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ;

+ Vận dụng kiến thức lý luận trong hoạt động khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ

4. Nội dung của chuyên đề: (Nêu tên các mục, tiểu mục cần giảng dạy trong chuyên đề). 

- Khái niệm về khai thác thương mại;

- Bản chất thương mại của quyền sở hữu trí tuệ;

- Các hình thức khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ;

- Vai trò của khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ

- 

5. Lịch trình giảng dạy: 

	BUỔI
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	KTĐG
	GV 
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	- Khái niệm khai thác thương mại;

- Bản chất thương mại của quyền sở hữu trí tuệ;

- Các hình thức khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ

- Vai trò của khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ


	- Giảng viên thuyết trình;

- Nghiên cứu tình huống
	
	

	Làm việc nhóm 
	4
	- Sự khác biệt giữa chuyển nhượng và chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ;

- Sự khác biệt giữa hợp đồng chuyển quyền sử dụng và nhượng quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao công nghệ;

- Vấn đề định giá tài sản trí tuệ trong thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ
	- Đọc tài liệu, thu thập, xử lý thông tin và làm bài tập nhóm
	
	

	Seminar 
	6
	- Sự khác biệt giữa chuyển nhượng và chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ;

- Sự khác biệt giữa hợp đồng chuyển quyền sử dụng và nhượng quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao công nghệ;

- Vấn đề định giá tài sản trí tuệ trong thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ
	- Báo cáo bài tập nhóm;

- Trao đổi ý kiến
	
	


ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ - CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ
1. Tên chuyên đề: Lý luận chuyên sâu về Hợp đồng li-xăng

      Thuộc học phần: Lý luận chuyên sâu về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (tự chọn)    

Mã số:               Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 

2. Giảng viên:

Họ và tên giảng viên:     Vũ Thị Hải Yến                                                     

Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội

Điện thoại:  0913523007                                                                              

E-mail:          vuhaiyen_hlu@yahoo.com                                                    

3. Mục tiêu nhận thức của chuyên đề:

- Về kiến thức: 

+ Nắm được nội dung pháp lý về Hợp đồng li-xăng;

+ Vận dụng được quy định của pháp luật để điều chỉnh các quan hệ pháp luật liên quan đến Hợp đồng li-xăng và để giải quyết các tranh chấp về Hợp đồng li-xăng;

+ Nắm được thực trạng tranh chấp về Hợp đồng li-xăng ở Việt Nam hiện nay; tìm ra được những nguyên nhân và đưa ra định hướng để khắc phục các nguyên nhân và giải quyết hiệu quả các tranh chấp trên thực tế.
· Về kỹ năng: 

+ Phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của pháp luật Việt Nam về hợp đồng li-xăng so với thực tiễn áp dụng; đánh giá, so sánh các quy định của pháp luật Việt Nam với các Điều ước quốc tế có liên quan... 

+ Phát triển kỹ năng vận dụng pháp luật SHTT để giải quyết các tranh chấp về hợp đồng li-xăng phát sinh trong thực tế; 

+Hình thành và phát triển kĩ năng tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng li-xăng

4. Nội dung của chuyên đề: (Nêu tên các mục, tiểu mục cần giảng dạy trong chuyên đề). 

- Những nội dung pháp lý về hợp đồng li-xăng;

- Đánh giá quy định của pháp luật  Việt Nam trong mối tương quan với pháp luật quốc tế về hợp đồng li-xăng

- Các dạng tranh chấp thường gặp về hợp đồng li-xăng trên thực tế;

- Các nguyên nhân dẫn tới tranh chấp về hợp đồng li-xăng;

- Định hướng các giải pháp áp dụng đối với pháp luật Việt Nam, căn cứ trên kinh nghiệm pháp luật quốc tế về hợp đồng li-xăng...

5. Lịch trình giảng dạy: 

	BUỔI
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	KTĐG
	GV 

	Lý thuyết
	3
	- Những nội dung pháp lý về hợp đồng li-xăng;

- Đánh giá quy định của pháp luật  Việt Nam trong mối tương quan với pháp luật quốc tế về hợp đồng li-xăng
	- Giảng viên thuyết trình;

- Nghiên cứu tình huống
	
	

	Làm việc nhóm 
	4
	- Các dạng tranh chấp thường gặp về hợp đồng li-xăng trên thực tế;

- Các nguyên nhân dẫn tới tranh chấp về hợp đồng li-xăng


	- Đọc tài liệu, thu thập, xử lý thông tin và làm bài tập nhóm
	
	

	Seminar 
	6
	Định hướng các giải pháp áp dụng đối với pháp luật Việt Nam, căn cứ trên kinh nghiệm pháp luật quốc tế về hợp đồng li-xăng...
	- Báo cáo bài tập nhóm;

- Trao đổi ý kiến
	
	


9

